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Phaàn thieän tri thöùc möôøi ñòa cuûa Thieän Taøi. Ñòa moät, haïnh bi trí 
cuûa ñòa thaàn An Truï. Vì trí bi xuaát theá cuûa möôøi truïï möôøi haïnh phaàn 
nhieàu laø chaáp tònh neân nhôø haïnh nguyeän cuûa möôøi hoài höôùng dung hôïp 
hai trí chôn tuïc, luoân soáng trong ñôøi haønh haïnh töø bi nhöng khoâng phaân 
bieät tònh nhieãm. Tuy soáng trong ñôøi nhöng thanh tònh nhö hoa sen trong 
buøn. Chín thieän tri thöùc sau ñeàu thuoäc nöõ giôùi, khoâng xuaát gia. Vì ñoù laø 
haïnh vaøo ñôøi ñoä sanh. Daï thaàn: ñem aùnh saùng phaùp vaøo choán voâ minh 
taêm toái. Vaøo ñôøi baèng trí vi dieäu vöôït treân söï troùi buoäc, nuoâi daïy chuùng 
sanh. Nhöõng keû chöa ñaït trí laø thaàn. Hieän thaân theá tuïc thoâng tueä ñeå ñoä 
ngoaïi ñaïo taøi trí. Hieän thaân thaàn linh ñeå che chôû cho chuùng sanh. Vôùi 
trí vi dieäu, Boà-taùt hieän khaép möôøi phöông baèng moïi hình töôùng, nhöng 
luoân soáng trong phaùp Phaät. 7,5 haøng Kinh töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra 
ñi coù naêm yù: 

1) Ñöùc thaêng tieán. 
2) Nôi ôû. 
3) Thaønh. 
4) Teân. 
5) Töø taï ra ñi. 
Thaønh Ca tyø la (Hoaøng Saéc): Nôi tu cuûa moät tieân nhôn toùc vaøng: 

soáng trong trung ñaïo. Vaøng laø maøu phöôùc ñöùc, vui veû, Boà-taùt thoâng hieåu 
phaùp Phaät, hieän töôùng phöôùc ñöùc (nöôùc Ma Kieät Ñeà nhö tröôùc). Ñòa thöù 
nhöùt ñaït trí Phaät, vaøo ñôøi ñoä sanh. (Baø San baø dieãn ñeå nhö tröôùc). Ñaïo 
töø baáy giôø Thieän Taøi ñeán giaûi thoaùt coù naêm yù: 

1) Suy xeùt phaùp tieán tu. 
2) Ñeán thaønh Ca Tyø La. 
3) Suy xeùt coâng ñöùc cuûa thieän tri thöùc baèng boán phaùp. 
4) Thaáy Daï thaàn an toïa toøa sen trong hö khoâng. 
5) Thieän Taøi thænh phaùp. 
Phaàn thaáy Daï thaàn coù saùu yù: 
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1) Thaân töôùng Ñan chaùnh. 
2) Söï trang söùc cuûa daï thaàn. 
3) Töôùng toát. 
4) Söï ñoä sanh cuûa Daï thaàn. 
5) Ñònh töï taïi cuûa daï thaàn. 
6) Thieän Taøi leã kính caàu phaùp. 
Thaân Daï thaàn chính laø thaân phaùp giôùi. Ñoù laø phaùp daïy keû tu haønh 

noi theo... 
Phaàn thænh phaùp coù 17 yù: 
1) Thieän Taøi ñaït phaùp taïng khi chieâm ngöôõng thieän tri thöùc. 
2) Daï thaàn khen Thieän Taøi vaø trao daïy phaùp. 
3) Teân phaùp. 
4) Haïnh töø bi. 
5) Daï thaàn noùi keä khuyeân Thieän Taøi hoïc phaùp. 
6) Thôøi gian phaùt taâm cuûa Daï thaàn. 
7) Thôøi guan ñaït phaùp. 
8) Daï thaàn traû lôøi. 
9) Thôøi ñieåm phaùt taâm. 
10) Teân coõi nöôùc. 
11) Vua cai trò nöôùc aáy. 
12) Teân thaønh. 
13) Ñöùc Phaät xuaát hieän vaøo thôøi aáy. 
14) Thaàn maùch baûo vieäc Phaät xuaát hieän. 
15) Hoaøng haäu (tieàn thaân Daï thaàn) cuùng Phaät, phaùt taâm boà ñeà 

höôûng phaùp laïc. 
16) Ñôøi khaùc cuûa Daï thaàn (laø tröôûng giaû Dieäu Hueä Quang Minh 

nhôø thaàn maùch baûo, ñeán nôi Phaät Dieäu Nhaõn, hoïc phaùp ñaït tam muoäi). 
17) Oai löïc cuûa ñònh (luoân ñöôïc gaëp Phaät, nghe phaùp, ñaït phaùp 

giaûi thoaùt, ñoaïn tröø ngu toái cuûa chuùng sanh, ñi khaép caùc coõi Phaät. Vaøo 
moät kieáp khaùc, ñöôïc gaëp Phaät nghe phaùp, ñaït trí ñieàu phuïc chuùng sanh 
trong ba ñôøi vaø ñaït giaûi thoaùt treân). 

Ñoù laø thôøi gian phaùt taâm, bieåu hieän taâm bi saâu xa. Ñòa thöù moät 
chuyeân tu thí Ba-la-maät, vaøo ñôøi nuoâi lôùn taâm bi. 15,5 haønh Vaên xuoâi 
vaø 10 haøng keä töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù naêm yù: 

1) Ñöùc thaêng tieán. 
2) Nôi ôû. 
3) Thieän Taøi khen ngôïi ñöùc cuûa Daï thaàn. 
4) Thieän Taøi ñaûnh leã. 
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5) Töø taï ra ñi (tieàn thaân Daï thaàn laø hoaøng haäu phaùt taâm tu hoïc nhö 
tröôùc). 

Ñaïo traøng Boà ñeà: vaøo ñôøi baèng taâm bi trong theå boà ñeà. Vì theå taùnh 
cuûa söï giaùc ngoä vaø theå boà ñeà laø moät, nhaân quaû hoøa hôïp. Thieän Taøi khen: 
nhieàu kieáp ôû coõi aùc, giôø gaëp Thieän tri thöùc, vui veû laõnh thoï, dieät tröø 
phieàn naõo: vaøo ñôøi ñoä sanh khoâng moûi meät, thaønh töïu haïnh töø bi, hieån 
hieän ñaïo xuaát theá. Nhieàu kieáp laø ñoái vôùi theá tuïc, veà chôn nhö thì moät 
nhieàu dung hôïp. Ñoaïn töø baáy giôø Thieän Taøi ñeán giaûi thoaùt coù naêm yù: 

1) Suy xeùt phaùp tieán tu. 
2) Ñeán nôi caàu phaùp. 
3) Daï thaàn thuyeát phaùp. 
4) Teân phaùp. 
5) Phaùp tu. 
Giaûi thoaùt boà ñeà tòch tònh: giôùi Ba-la-maät, theå cuûa giôùi laø phaùp 

thaân, cuõng laø theå cuûa thieàn. Trí roäng lôùn, ñi khaép moïi nôi, haønh töø bi. Vì 
trong phaùp giôùi ñaày ñuû haïnh Boà-taùt. Ñoù laø phaùp laïc boà ñeà trong sanh töû. 
Daï thaàn Phoå ñöùc Tònh Quang: trí bi roäng lôùn, chieáu soi ñeâm daøi sanh töû: 
tònh quang. Töø bi ñoä sanh: Ñöùc. Trí ñoä sanh roäng lôùn: thaàn. Thieàn Thoâng 
ñaït kieân coá khoâng voïng nieäm, cöùu hoä taát caû chuùng sanh: ñoä sang baèng 
phaùp thaân, trí caên baûn, thaønh töïu taâm bi, khoâng ñaém nhieãm theá gian. 
Ñoaïn voïng nghieäp, ñoä thoaùt chuùng sanh, vui tu thieàn thöù hai. Ñoaïn voïng 
nghieäp: ñoaïn taâm bi thieân leäch; vui veû: nieàm vui ñoä sanh cuûa thieàn thöù 
hai. Suy xeùt töï taùnh thoaùt khoûi sanh töû, tu thieàn thöù ba: chuùng sanh ñaû 
taùnh boà ñeà. (Veà söï thaät, thieàn thöù ba ñoaïn tröø khoå naõo cuûa chuùng sanh). 
Tu thieàn thöù boán: Boà-taùt nhöùt thöøa, phaùt taâm boà ñeà, nöông trí caên baûn, 
tu haïnh ñaïi bi, Vaøo ñôøi, hieåu roõ taùnh giaùc nhö Phaät cuûa chuùng sanh. Vì 
theá luoân duøng trí saùng chieáu soi ñeâm daøi taêm toái, cöùu ñoä chuùng sanh. 
Khaùc vôùi ba thöøa. Vì ba thöøa chæ rieâng caàu phaùp laïc thanh tònh. Ñòa ly 
caáu thöù hai chuyeân tu giôùi Ba-la-maät, ñoaïn chöôùng ngaïi, töï taïi vaøo ñôøi 
haønh haïnh töø bi baèng taâm boà ñeà. 2,5 haøng Kinh töø nhö caùc Boà-taùt ñeán 
töø taï ra ñi coù naêm yù: 

1) Ñöùc thaêng tieán. 
2) Nôi ôû. 
3) Thieän tri thöùc noùi keä. 
4) Thieän Taøi ñaûnh leã. 
5) Töø taï ra ñi. 
Caùch ñaây khoâng xa: boà ñeà laø haïnh nhaãn. Beân phaûi ñaïo traøng Boà 

ñeà: beân phaûi laø trí, beân traùi laø bi, töø boà ñeà haønh haïnh nhaãn bi. Neáu khoâng 
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coù nhaãn thì khoâng coù bi. Daï thaàn Hyû Muïc, quan saùt chuùng sanh: quaùn 
chieáu. ÔÛ vò tröôùc, boà ñeà laø theå cuûa giôùi, thanh tònh taâm duïc cuûa ba coõi. 
Coõi duïc, taâm taùn loaïn; hai coõi treân, thích thieàn tòch. Ñòa thöù chín tu taäp 
taùm thieàn nhöng khoâng ñaém nhieãm. Vaøo coõi duïc nhöng khoâng nhieãm 
taùnh duïc: daï thieân. Trí hôïp chôn nhö: thaàn. Vaøo ba coõi, töï taïi ñoä sanh: 
thieân. Vò naøy thanh tònh duïc voïng ba coõi, hieåu roõ töôùng gioáng khaùc (naêm 
vò tu taäp nhö tröôùc. Taát caû nhöõng phaùp treân laø ñeå keû tu hoïc noi theo). 
Ñoaïn töø Thieän Taøi ñeán giaûi thoaùt Phoå Hyû traøng coù naêm yù: 

1) Suy xeùt phaùp tieán tu. 
2) Thieän Taøi ñònh ñeán choã thieän tri thöùc. 
3) Daï thaàn uûng hoä ñeå Thieän Taøi ñöôïc gaàn guõi caàu hoïc. 
4) Nhôø söï gia hoä, Thieän Taøi hieåu roõ lôïi ích gaàn guõi thieân tri thöùc. 
5) Thieän Taøi ñeán nôi ôû quaùn saùt vieäc laøm cuûa thieän tri thöùc. 
Phaàn Thieän Taøi gaëp Daï thaàn ngoài toøa sen coù 11 yù: 
1) (5,5 haøng) quaùn saùt caûnh giôùi ñoä sanh cuûa Hyû Muïc. 
2) (83,5 haøng) ñoä sanh baèng möôøi Ba-la-maät. 
3) (17,5 haøng) daï thaàn hoùa thaân ñoä sanh. 
4) (8 haøng) möôøi phöông vang tieáng khen ngôïi haïnh tu hoïc cuûa 

Daï thaàn. 
5) (46,5 haøng) haïnh ñoä sanh vaø phuïng söï Phaät cuûa Daï thaàn. 
6) (8,5 haøng) thaáy söï hoùa ñoä cuûa daï thaàn, Thieän Taøi ñaït phaùp giaûi 

thoaùt. 
7) (1,5 haøng) Thieän Taøi noùi keä khen ngôïi coâng ñöùc cuûa Daï thaàn. 
8) YÙ keä. 
9) (3 haøng) Thôøi gian ñaït phaùp cuûa Daï thaàn. 
10) (16 haøng) Daï thaàn traû lôøi. 
11) (65 haøng) vieäc phuïng söï Phaät cuûa Daï thaàn; ( caùc ñöùc Phaät ñeàu 

bieåu hieän söï tu taäp möôøi Ba-la-maät cuûa 11 ñòa nhö tröôùc). 
Kieáp phaïm quang minh: ñòa thöù ba tu taùm thieàn ñoaïn tröø chöôùng 

ngaïi, töï taïi vaøo ñôøi ñoä sanh. Coõi Lieân Hoa Ñaêng: haïnh thanh tònh. Trang 
nghieâm baèng haïnh nhaãn: cöïc thuø dieäu. Voâ soá Phaät: nhaãn toùm thaâu taát 
caû haïnh; cuùng döôøng voâ soá Phaät: nhaãn laø phaùp toân quyù. Phaät Baûo Tu 
di: haïnh khieâm nhöôõng nhaãn nhuïc laø haïnh thuø thaéng. Ñöùc Phaät naøy laø 
theå, caùc ñöùc Phaät khaùc laø duïng (voâ soá ñöùc Phaät keát hôïp vôùi Ba-la-maät 
cuûa caùc vò nhö tröôùc). Chuyeån luaân vöông Thaäp phöông chuû naêng Thieäu 
Long Phaät chuûng chính laø Vaên Thuø Sö lôïi. Daï thaàn chính laø hoùa thaân 
cuûa Phoå Hieàn. Coâng chuùa ñöôïc Daï thaàn hoùa ñoä chính laø thaàn Hyû Muïc 
naøy. Ñoù laø trí sai bieät phaùt khôûi töø trí caên baûn, laø haïnh töø bi vöôït  ngoaøi 
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kieáp soá. Giaûi thoaùt Ñaïi theá löïc Phoå Hyû Traøng: ñòa thöù ba töï taïi tu taäp 
boán thieàn taùm tònh cuûa hai coõi treân, vaøo ñôøi haønh haïnh bi nhaãn, chuùng 
sanh luoân ñöôïc vui veû. Möôïn kieáp soá ñeå traû lôøi thôøi gian phaùt taâm laø 
bieåu hieän taùnh roäng lôùn cuûa haïnh nhaãn, trí dung nhieáp khoâng tröôùc sau. 
Ñieàu kieän tu thieàn Ba-la-maät: 37 phaåm trôï ñaïo, thí, giôùi, naãhn, tinh taán, 
töù nieäm xöù, naêm caùch ñieàu phuïc taâm, 18 vieäc, chaùnh giaùo, möôøi Ba- 
la-maät, boán nhieáp giaùo, boán taâm roäng lôùn. Ñòa thöù ba chuyeân tu nhaãn 
Ba-la-maät ñoái trò hai chöôùng phaân bieät nhieãm tònh, giaûm nghieäp chöôùng 
cuûa chuùng sanh, khoâng gheùt boû chuùng. 14 haøng töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø 
taï ra ñi coù naêm yù: 

1) Ñöùc thaêng tieán. 
2) Nôi ôû. 
3) Teân. 
4) Khuyeân caàu hoïc. 
5) Töø taï ra ñi. 
Daï thaàn ôû trong ñaïo traøng naøy: vieân maõn bi trí boà ñeà. 
Ñoaïn töø baáy giôø Thieän Taøi... coù 14 yù: 
1) (6,5 haøng) suy xeùt phaùp tieán tu. 
2) (5 haøng) Daï thaàn Phoå Chieáu phoùng aùnh saùng. 
3) (39 haøng) nhôø aùnh saùng Thieän Taøi hieåu roõ phaùp moân, thaáy vieäc 

ñoä sanh cuûa Daï thaàn. 
4) (5 haøng) Thieän Taøi noùi Keä khen ngôïi. 
5) Nhaéc laïi phaùp treân. 
6) (3 haøng) Thieän Taøi hoûi nhaân tu. 
7) (9,5 haøng) bieát phaùp saâu xa, Daï thaàn nöông oai löïc cuûa Phaät 

thuyeát giaûng. 
8) (97 haøng) caûnh giôùi trang nghieâm. 
9) (48,5 haøng) nhôø ñöùc Phoå Hieàn maùch baûo, vua vaø hoaøng toäc ñeán 

choã Phaät, noùi Keä khen ngôïi Phaät. 
10) 32,5 haøng) nhôø coâng ñöùc cuùng döôøng, coâng chuùa phaùt taâm boà 

ñeà.  
11) (16,5 haøng) nhaân tu. 
12) Söï cuùng döôøng. 
13) (10,5 haøng) söï tu taäp ñaït phaùp, trí haïnh roäng lôùn. 
14) Ñöùc thaêng tieán;. 
Caùch voâ soá kieáp veà tröôùc, vaøo kieáp Vieân maõn thanh tònh: theå saùng 

soi cuûa trí vieân maõn. Coõi Tyø-loâ-giaù-na oai ñöùc: söï töï taïi tröôùc moïi phaùp, 
söï roäng lôùn cuûa haïnh tinh taán. Voâ soá Phaät xuaát hieän: quaû cuûa trí sai bieät, 
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Baûo ñaêng hoa traøng: tu trí sai bieät. Traêm vaïn na do tha coõi nöôùc: quaû 
cuûa trí nhöùt thieát. Baûo hoa ñaêng: coâng duïng cuûa trí sai bieät. Vua Tyø-loâ- 
giaù-na Dieäu Baûo Lieân Hoa Keá sanh ra töø hoa sen: trí sai bieät coù töø söï 
khoâng sang khoâng nhieãm. 32 töôùng: quaû cuûa trí. Ñuû baûy baùu: baûy phaàn 
boà ñeà. Vua cai trò boán phöông: boán trí roäng lôùn. Chæ daïy moïi loaøi baèng 
chaùnh phaùp: haïnh cuûa trí, khoâng taø haïnh. Ngaøn ngöôøi con: ñuû moïi haïnh. 
Hoaøng haäu coâng chuùa: haïnh töø bi. Coâng chuùa Phoå Trí Dieâm Dieäu Ñöùc 
Nhaõn: haïnh dung hôïp cuûa bi trí, tònh ueá, trí ngu, Thaùnh phaøm. Ao nöôùc 
thôm Baûo Hoa quang minh: naêm phaàn höông. Hoa sen Phoå hieän tam theá 
nhöùt thieát Nhö Lai trang nghieâm caûnh giôùi Vaân: möôøi Ba-la-maät trong 
phaùp giôùi hieån hieän voâ soá coõi Phaät. Voâ soá Phaät xuaát hieän: caùc ñöùc Phaät 
ra ñôøi töø möôøi Ba-la-maät, phaùp thaân. Hoa sen 10 laàn phoùng aùnh saùng: 
thöù töï lôïi sanh 10 ngaøn naêm tröôùc, hoa sen phoùng aùnh saùng thaàn thoâng 
ñoä sanh cuûa Phaät, chuùng sanh naøo thaáy aùnh saùng naøy, töï hieåu roõ phaùp: 
trí Ba-la-maät. 10 ngaøn naêm sau ñöùc Phaät ra ñôøi: taát caû ñeàu töø bi trí. 
Chín ngaøn naêm tröôùc phoùng aùnh saùng nhöùt thieát chuùng ly caáu ñaêng: giôùi 
Ba-la-maät. Chín ngaøn naêm sau Phaät ra ñôøi: tu trí Ba-la-maät. Taùm ngaøn 
naêm tröôùc phoùng aùnh saùng nhöùt thieát chuùng sang nghieäp quaû aâm, chuùng 
sanh naøo thaáy aùnh saùng naøy seõ bieát ñöôïc nghieäp quaû: nhaãn Ba-la-maät. 
(Cöù theá tuaàn töï ñeán 7,6,5...) cuùng döôøng voâ soá Phaät, vieân maõn haïnh trí, 
taâm haïnh,söï hieåu bieát nhö Phaät, coõi nöôùc möôøi phöông laø Phaät.1möôøi 
ñöùc Phaät trong phaàn keä: nhaân quaû cuûa möôøi ñòa, ñòa möôøi moät. Phaät Trí 
Dieâm: ñòa hoan hyû chuyeân tu thí Ba-la-maät. Phaät Hö Khoâng Xöù: ñòa ly 
caáu chuyeân tu giôùi Ba-la-maät. Phaät Quang traøng: haïnh nhaãn cuûa ñòa thöù 
ba. Vò söï dung hôïp cuûa trí Phaät neân moïi phaùp ñeàu laø Phaät. Neáu thaáy 
khaùc seõ laø taø kieán. Chuyeån luaân Vöông Tyø-loâ-giaù-na taïng Dieäu Baûo 
Lieân Hoa Keá chính laø Boà-taùt Di laëc: vieân maõn trí Phaät, haïnh Boà-taùt. 
Hoaøng haäu xinh ñeïp: trí laøm vui chuùng sanh. Ñòa naêm vui vôùi phaùp laïc 
thieàn ñònh. Thieän nam töû! vaøo kieáp Ñaïi quang, 500 Phaät xuaát hieän ôû coõi 
Baûo luaân trang nghieâm, ta phuïng söï cuùng döôøng Phaät: söï dung hôïp cuûa 
möôøi Ba-la-maät. Hoùa hieän voâ soá thaân: haïnh tuøy vò cuûa quaû Phaät. Kieáp 
sau cuøng, Boà-taùt laø kyõ nöõ: phaùp laïc Quaû Phaät, haïnh Boà-taùt ngay töï thaân, 
khoâng coù chôn nhö ngoaøi thaân. Hieåu quaû haïnh laø töông hôïp vôùi Phaät. 
Phaät ngoaøi thaân chæ laø söï hoùa hieän. Ñoù laø söï dung nhieáp cuûa möôøi Ba- 
la-maät. Ñòa boán chuyeân tu tinh taán b ala maät, ñoái trò beänh löôøi ñoä sanh, 
sieâng naêng giaùo hoùa chuùng sanh. 8,5 haøng töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï 
ra ñi coù saùu yù: 

1) Ñöùc thaêng tieán. 
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2) Nôi ôû. 
3) Teân. 
4) Soá ñeä töû. 
5) Khuyeân Thieàn Taøi caàu hoïc. 
6) Leã taï ra ñi. 
Caùch ñaây khoâng xa: söï thaêng tieán, moïi phaùp ñeàu töø theå boà ñeà, 

tinh taán. Daï thaàn Tònh Tònh AÂm Haûi: tòch duïng töï taïi. Tòch tònh: ñònh; 
AÂm Haûi: duïng. Thieàn ñònh phaùt sanh trí hueä, coâng duïng roäng lôùn. Toøa 
sen ma ni traøng trang nghieâm: theå ñònh thanh tònh. Traêm vaïn A-taêng-kyø 
thaàn vaây quanh: theå duïng roäng lôùn cuûa ñònh. Ñoaïn phaùp moân cuûa ñòa 
naêm coù 10 yù: 

1) (2,5 haøng) suy xeùt phaùp tieán tu. 
2) (5 haøng) Thieän Taøi thænh phaùp. 
3) (2,5 haøng) Daï thaàn thuyeát phaùp. 
4) (65 haøng) phöông tieän vaø haïnh nghieäp cuûa Boà-taùt. 
5) (17,5 haøng) caûnh giôùi cuûa phaùp. 
6) (32 haøng) phaùp tu. 
7) (34 haøng) haïnh tu. 
8) (16 haøng) caùch tu. 
9) (54,4 haøng) thôøi gian phaùt taâm. 
10) (58 haøng) söï tu taäp phuïng söï Phaät. 
(Trong theå ñònh, thôøi gian khoâng thay ñoåi); Giaûi thoaùt trang nghieâm: 

ñoä sanh baèng phaùp thieàn. Tòch tònh AÂm Haûi: lyù taùnh voâ vi: tòch tònh; lôøi leõ 
hôïp caên taùnh chuùng sanh: AÂm haûi. AÂm thinh laø coâng duïng cuûa theå ñònh. 48 
haøng töø nhö Thieän Taøi ñeán coõi Ta baø: Daï thaàn neâu vieäc cuùng döôøng phuïng 
söï Phaät, nghe phaùp cuûa mình ñeå traû lôøi thôøi gian phaùt tam. Tu haïnh möôøi 
ñòa, sanh vaøo coõi ta baø, gaëp ba ñöùc Phaät. Veà sau gaëp Phaät Tyø-loâ-giaù-na, 
ñaït giaûi thoaùt cuûa möôøi ñòa vaø ñòa möôøi moät, ñaït trí thoâng hieåu ba ñôøi, gaëp 
ba ñôøi Phaät, cuùng döôøng phuïng söï: theå roäng lôùn cuûa thieàn. Cuùng döôøng 
voâ soá Phaät: trí roäng lôùn: dung nhieáp moät nhieàu, khoâng trong ngoaøi, chuùng 
sanh vaø Phaät laø moät. Coõi nhöùt thieát tònh quang baûo: theå cuûa thieàn thöù naêm 
bao haøm caùc vò. Theá giôùi chuûng teân Nhöùt thieát Nhö Lai nguyeät quang 
minh aâm: möôøi taâm khoâng theå hoaïi cuûa ñòa hoan hyû. Trí bi laø chuûng, 
nöông nguyeän thuø thaéng cuûa Phaät phaùt taâm. Coõi Thanh tònh quang trang 
nghieâm töø thieàn ñònh ñaït trí Kim cang. Theå cuûa thieàn laø nhöùt thieát höông 
kim cang ma ni: naêm phaàn höông. Laàu gaùc: trí ñan xen voâ cuøng cuûa möôøi 
ñòa xung quanh trang trí baèng caùc vaät quí: tu bi nguyeän. Nhöùt thieát anh 
laïc haûi: tu taäp caùc haïnh. Maây cung ñieän quí che maát: trí bi khoâng taùnh, 



  
roäng lôùn, che chôû chuùng sanh. Tònh ueá taïp cö: trong phaùp giôùi, theå bi trí 
cuûa coõi Phaät vaø coõi chuùng sanh laø moät. Veà quaù khöù vaøo kieáp Phoå Quang 
traøng: trí saùng. Nöôùc Phoå Maõn Dieäu Taïng: chuùng sanh ñuû trí saùng. Ñaïo 
traøng Nhöùt thieát Baûo taïng dieäu nguyeät quang minh: thieàn thanh tònh laø 
ñaïo traøng cuûa ñòa naêm, töø ñoù hieån hieän trí hueä. Phaät Baát thoaùi chuyaån 
Phaùp giôùi aâm: ñaït phaùp, ñoái trò hoaëc chöôùng, töï taïi thuyeát phaùp. Thaønh 
quaû voâ thöôïng boà ñeà: ñoaïn voïng hoaëc laø boà ñeà, khoâng thaønh hoaïi. Thoï 
thaàn cuï tuùc, phöôùc ñöùc ñaêng quang minh traøng: trí vi dieäu boà ñeà trong 
lyù taùnh, töø trí haønh bi ñaït quaû. Vì trí hueä quaùn saùt ñoä sanh. trí khoâng theå 
taùnh neân khoâng khuynh ñoäng, ñoaïn tröø phieàn naõo chuùng sanh. Thuû hoä 
ñao traøng: theå ñònh Kieân coá. (Söï cuùng Phaät cuûa möôøi ñòa nhö tröôùc). Ñòa 
naêm chuyeân tu thieàn Ba-la-maät, ñoái töï hoaëc chöôùng, töï taïi ñoä sanh. Ñòa 
nam ñaéc: hoïc kyõ thuaät thieän xaûo cuûa theá gian. 
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